
PHỤ LỤC 1
DỰ TOÁN MUA SẮM CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG CÂY XANH PHÂN TÁN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:  777 /QĐ-UBND, ngày  26 /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

I Chi phí mua cây giống 1.293.958 3.628.464.000

1 Thông đuôi ngựa (Thông mã vĩ) Cây 219.500 1.400 307.300.000

2 Keo hom Cây 201.248 1.400 281.747.000

3 Keo tai tượng (hạt) Cây 134.200 1.300 174.460.000

4 Bạch đàn mô Cây 117.000 2.800 327.600.000

5 Hồi (hạt) Cây 277.000 5.200 1.440.400.000

6 Lát hoa (hạt) Cây 60.800 5.300 322.240.000

7 Quế (hạt) Cây 265.600 2.500 664.000.000

8 Lim xanh (hạt) Cây 2.360 7.700 18.172.000

9 Sở Cây 5.300 3.800 20.140.000

10 Trám đen (hạt) Cây 9.100 6.500 59.150.000

11 Trám trắng (hạt) Cây 1.100 3.800 4.180.000

12 Đinh (hạt) Cây 300 10.000 3.000.000

13 Giổi xanh (hạt) Cây 450 13.500 6.075.000

II Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu 21.936.000

1 Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT 14.514.000

2 Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn
nhà thầu 7.257.000

3 Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu 165.000

Tổng cộng = I + II 3.650.400.000
Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.
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